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Thực tại được biết chắc sau này 

Của những gì trước đây được tưởng tượng bởi vô minh 

 

-Tràng Hoa Quý Báu – LONG THỌ ĐẠI SĨ- 

 
 

Vào giữa thế kỷ thứ mười bảy, Đức Đệ Ngũ Đạt Lai Lạt Ma đã nhấn mạnh tầm 

quan trọng như thế nào để việc phân tích không trở thành một bài học thuộc lòng 

như vẹt mà phải là sống động.  Khi chúng ta tìm kiếm cho một “cái tôi” tồn tại cụ 

thể như vậy mà không thể tìm kiếm được nó hoặc là cùng giống hay khác biệt với 

tâm thức và thân thể, điều thiết yếu là phải tìm kiếm cùng khắp; bằng khác đi 

chúng ta sẽ không cảm thấy tác động của việc không tìm thấy nó.  Đức Đệ Ngũ 

Đạt Lai Lạt Ma đã viết: 

 



Cái kiểu thức của sự không khám phá ra chỉ là sự lập lại nghèo nàn của mệnh đề 

“không tìm thấy.”  Thí dụ, khi một con bò bị mất, người ta không chỉ chấp nhận 

như thật sự bởi một lời tuyên bố, “Nó không ở trong một vùng như thế như thế.”  

Đúng hơn bằng sự tìm kiếm nó khắp mọi nơi trên vùng đất cao, trong vùng trung 

du, và ở vùng đất thấp, rồi thì chúng ta mới đi đến kết luận chắc chắn rằng nó 

không thể tìm thấy nó được.  Ở đây cũng thế, qua sự thiền quán cho đến khi mà đi 

đến một kết luận, chúng ta đạt được một niềm tin. 

 

Một khi chúng ta dấn thân trong sự phân tích qua cách này, chúng ta sẽ bắt đầu 

nghi ngờ về cái cảm giác mạnh mẽ của của một “cái tôi” tự cấu thành mà trước đây 

dường như hiện hữu vô cùng rõ ràng.  Chúng ta dần dần bắt đầu nghĩ, “Aha!  

Trước đây điều này dường như vô cùng chân thật, nhưng có lẽ nó không thật sự 

như thế.”  Rồi thì, khi chúng ta phân tích nhiều hơn nữa, chúng ta sẽ trở nên chắc 

chắn hơn (không chỉ một cách giả tạo mà từ trong sâu thẩm) rằng một “cái tôi” như 

vậy hoàn toàn không tồn tại.  Chúng ta sẽ vượt khỏi cái giới hạn của ngôn ngữ và 

đạt đến sự chăc chắn về điều ấy, mặc dù nó xuất hiện thật cụ thể, nhưng nó không 

tồn tại trong cách ấy.  Đây là ấn tượng trãi rộng  của sự phân tích:  một quyết định 

từ trong tâm thức của chính chúng ta rằng “cái tôi” loại này thật sự không tồn tại. 

 

Thông thường khi tôi sắp thuyết pháp cho một đám đông, tôi chú ý rằng đối với 

tâm thức của tôi, mỗi người trong thính chúng dường như hiện hữu riêng biệt 

tương ứng trên từng vị trí của chính họ qua năng lực của chính họ, hơn là tồn tại 

chỉ qua năng lực của tư tưởng, chỉ tồn tại một cách quy ước của thế gian.  Tất cả họ 

dường như tồn tại trong một điều kiện rắn chắc cường điệu; đấy là họ có vẻ như 

thế nào, họ xuất hiện như thế nào, họ lóe ra trong tâm thức tôi như thế nào.  Nhưng 

nếu họ thật sự hiện hữu trong cách này, họ sẽ có thể tìm thấy được qua loại thẩm 

tra mà tôi vừa diễn tả, trái lại không thể tìm thấy họ được.  Có một sự mâu thuẩn 

giữa việc họ xuất hiện như thế nào và họ thật sự tồn tại như thế nào.  Do vậy, tôi 

đánh thức tâm thức tôi bất cứ điều gì tôi biết về vô ngã, phản chiếu, thí dụ, qua lời 

tuyên bố của Long Thọ Đại Sĩ trong Căn Bản Trung Quán Luận -“Tuệ Trí”, ở đấy 

ngài đã thẩm tra Đức Phật có tồn tại một cách cố hữu hay không:  

 

Đức Phật không phải là phức hợp của tâm-thân ngài. 

Ngài không khác hơn phức hợp thân-tâm ngài 

Phức hợp tâm-thân không ở trong ngài; ngài không ở trong ấy. 

Ngài không sở hữu nó.  Đức Phật là gì ở đấy? 

 

Long Thọ nêu Đức Phật như một thí dụ của biểu hiện vô ngã, của sự vắng mặt một 

con người tồn tại cố hữu (có tự tính).  Trong cùng cách, chúng ta cần phản chiếu 



trên sự vô ngã của chính chúng ta.  Khi chúng ta áp dụng  sự phản chiếu này đến 

chính tôi, tôi nghĩ: 

 

Thầy tu Tenzin Gyatso không không phải phức hợp thân- tâm của ông ta. 

Ông không gì khác hơn là phức hợp thân-tâm của ông ta. 

Phức hợp thân-tâm không phải ở trong ông; ông ta cũng không ở trong nó. 

Ông không sở hữu nó.  Tenzin Gyatso là gì ở đấy? 

 

Tu sĩ Tenzin Gyatso không là gì trong phức hợp thân-tâm, từ đỉnh đầu cho đến gót 

chân.  Khi tôi tìm ông đạo Tenzin Gyatso, không thể tìm ra điều gì – không phải là 

cái thấy, không phải là cái nghe, không phải là cái ngửi, không phải cái nếm, 

không phải cái xúc chạm, và không phải cái suy tư; không phải ý thức lúc thức, 

không phải ý thức trong mộng, không phải ý thức ngủ sâu, và cuối cùng ngay cả 

không phải linh quang lúc lâm chung.  Có bất điều gì ở đây là Tenzin Gyatso 

không?  Không điều gì có thể tìm thấy là Tenzin Gyatso. 
 

Cũng thế, không có điều gì bên ngoài phức hợp thân-tâm là Tenzin Gyatso.  Thêm 

nữa, Tenzin Gyatso không tùy thuộc trên phức hợp thân-tâm như một thực thể 

riêng biệt, như một rừng cây trên tuyết; cũng thế, cả hai thứ ấy sẽ đòi hỏi Tenzin 

Gyatso và phức hợp thân-tâm hoàn toàn khác biệt, và điều ấy là không thể được.  

Cũng thế Tenzin Gyatso không sở hữu phức hợp thân-tâm, giống như con người sở 

hữu con bò, mà điều ấy đòi hỏi những thực thể khác biệt hoàn toàn, hay như một 

thân cây sở hữu cái lõi của nó, mà chúng sẽ là hoàn toàn giống nhau. 

 

Thế thì Tenzin Gyatso là gì ở đấy?  Chắc chắn, không có điều gì có thể tìm thấy – 

không có một bộ phận nào của phức hợp thân-tâm, không lệ thuộc trên phức hợp 

thân-tâm như một thực thể riêng lẻ, không trong sự sở hữu của phức hợp thân-tâm, 

và không ngay cả sự tương tục của phức hợp thân-tâm.  Rõ ràng rằng tự ngã chỉ 

đơn thuần được thiết lập trong sự lệ thuộc trên phức hợp của thân-tâm. 
 

Sự phân tích này giữ quan điểm trong một sự đối lập với cung cách mà chúng ta 

thường suy nghĩ.  Khi tôi nghĩ, “tôi là một tu sĩ”, có một sự xuất hiện trong tâm 

thức tôi về một thầy tu với sở hữu thân thể và tâm thức.  Tất cả con người chúng ta, 

điều ấy là chắc chắn, nhưng khi chúng ta xác định chính chúng ta như một con 

người và khi chúng ta nhận dạng một người nào khác như một kẻ khác biệt ở đấy, 

hai điều này xuất hiện hầu như một cách cụ thể.  Tuy nhiên, khi chúng ta áp dụng 

sự phân tích để quyết định con người thật sự là gì – khi chúng ta phân tích con 

người này là một loại tâm thức và thân thể nào đấy – chúng ta không bắt được bất 

cứ điều gì là cá nhân ấy.  Cũng thế, không thể có điều gì đấy hoàn toàn riêng biệt 

với thân thể và tâm thức là cá thể ấy.  Đây là trường hợp, đây là hệ thống Phật 



Giáo thậm thâm dạy chúng ta rằng một cá thể chỉ được thiết lập trong sự lệ thuộc 

trên thân thể và tâm thức. 
 

Khi tôi sử dụng sự phân tích, tôi hiểu rằng những gì lúc khởi đầu dường như rõ 

ràng sờ mó được thì hoàn toàn không hiện hữu trong cách này.  Con người xuất 

hiện để hiện hữu vô cùng quả quyết lại rõ ràng không thể tìm thấy.  Điều này 

dường như hiện hữu trong tự chính nó được thấy phụ thuộc trên tư tưởng.  

 

Phản chiếu trên điều này, khi tôi nhìn vào thính chúng, tôi thấy rằng tất cả hàng 

chục nghìn người đang nghĩ “tôi”, “tôi”, “tôi” trong một cách mà thực tế là sai lạc, 

đưa đẩy chính họ vào trong rắc rối.  Nhìn họ trong cách này giúp cho tôi – và sẽ 

giúp quý vị - kêu gọi từ lòng yêu thương quan tâm cho chúng sinh bị vướng trong 

bẩy sập của nhận thức sai lầm.  Đây là việc tôi thường bắt đầu những buổi thuyết 

giảng của tôi như thế nào. 

 

Bằng việc thiền quán và trau dồi dần dần bốn bước này, chúng ta sẽ phát triển một 

năng lực để thẩm tra bất cứ điều gì và mọi thứ trong cách này – thấy sự xung đột 

của hiện tướng và thực tại, và sự lừa dối từ những chiều sâu mà con người và sự 

vật không hiện hữu trong cách mà chúng xuất hiện.  Điều được hiểu bằng tâm thức 

hoàn toàn quả quyết như thế là việc vắng bóng sự tồn tại cố hữu của “cái tôi”, mặc 

dù chúng ta thường tin tưởng nó một cách rất mạnh mẽ.  Chúng ta hoàn toàn thấu 

hiểu sự tồn tại cố hữu hoàn toàn không có.  Tâm thức chúng ta trở nên hòa nhập 

trong tính không ấy. 
 

Thiền Quán Phản Chiếu 
 

Ôn tập lại bốn bước đối với nhận thức: 

 

1- Số  không trên mục tiêu, sự xuất hiện của “cái tôi” giống như nó được thành 

lập trong tự nó và từ chính nó. 

2- Quả quyết rằng nếu “cái tôi” tồn tại trong cung cách dường như thế, nó 

phải hoặc là một với tâm thức và thân thể hay tách biệt khỏi tâm thức và 

thân thể. 

3- Quán chiếu một cách hoàn toàn những rắc rối với “cái tôi” và phức hợp 

tâm-thân giống như vậy. 

a. “Cái tôi” và thân-tâm sẽ phải là một hoàn toàn và trong mọi cách . 

b. Thừa nhận rằng một “cái tôi” sẽ là vô nghĩa. 

c. Sẽ không thể nghĩ về “thân thể tôi”, hay “cái đầu tôi” hay “tâm thức 

tôi” 

d. Khi tâm thức và thân thể không tồn tại nữa, tự ngã cũng sẽ không tồn 

tại. 



e. Vì thân thể và tâm thức là số nhiều, tự ngã một người cũng phải là số 

nhiều. 

f. Vì “cái tôi” chỉ là một, thân thể và tâm thức cũng phải là một. 

g. Giống như tâm thức và thân thể được sản sinh và tan rả, “cái tôi” 

được sản sinh một cách cố hữu và tan rả một cách cố hữu. Trong 

trường hợp này, không có những tác động toại ý của các hành động 

đạo đức cũng không có những ảnh hưởng đớn đau của các hành vi 

phi đạo đức sẽ sinh ra kết quả cho chúng ta, hay chúng ta sẽ trãi 

nghiệm những ảnh hưởng của các hành vi mà chính chúng ta không 

phạm phải. 

4- Quán chiếu một cách hoàn toàn những rắc rối của “cái tôi” và phức hợp 

thân-tâm hiện hữu khác biệt một cách cố hữu. 

a. “Cái tôi” và thân-tâm sẽ phải là hoàn toàn tách biệt. 

b. Trong trường hợp ấy, “cái tôi” sẽ có thể được tìm thấy sau khi dẹp 

hết tâm thức và thân thể. 

c. “Cái tôi” sẽ không có những đặc trưng của sản sinh, vĩnh cửu, và hư 

hoại, là điều vô lý. 

d. “Cái tôi” một cách ngớ ngẫn sẽ phải chỉ là một điều bịa đặt của sự 

tưởng tượng hay thường còn. 

e. Một cách phi lý, “cái tôi” sẽ không có bất cứ những đặc trưng vật 

chất và tinh thần. 
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